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CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON
Tháng 9 thời gian thực hiện 4 tuần (4/09/2023 - 29/09/2023)

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Khai giảng- Rèn trẻ nề nếp đầu năm học 
Ngày 04/9 đến 08/9/2023
	Tuần 2
Trường mầm non của bé
Ngày 11/9 đến 15/9/2023

	Tuần 3
Cô giáo và các bạn
Ngày 18/9 đến 22/9/2023
	Tuần 4
Bé vui Tết Trung Thu Ngày 25/9 đến 29/9/2023

	PTVĐ
	Rèn trẻ cất balo đúng nơi quy định  

	VĐCB: Đi kiễng gót
TCVĐ: Đập bóng cùng cô
	VĐCB: Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Tín hiệu.
             (MT 2)
	VĐCB: Tung bóng cho cô
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

	LQVT
	
Rèn trẻ nhận ký hiệu cốc 
	Nhận biết gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật

	Nhận biết gọi tên hình tròn, hình vuông

	Ôn nhận biết hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
 (MT 35) 

	KPKH
	Rèn trẻ bê ghế bằng hai tay
	 Trò chuyện lớp học của bé
(MT 40)
	Trò chuyện về cô giáo của bé
	Tìm hiểu về Tết trung thu

	LQVH
GDAN
	Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Thơ: Bạn mới
(Đa số trẻ chưa biết)

	DH: Cháu đi mẫu giáo
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
TCAN:  Tai ai tinh 
	Thơ
Chơi bập bênh
    (Đa số trẻ chưa biết) 


	TẠO HÌNH
	 Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng
	Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái
( Đề tài)
	Tô màu đồ chơi của bé
(Đề tài)

	Tô màu đèn ông sao
(Đề tài)




CHỦ ĐỀ 2: BÉ VỚI GIA ĐÌNH
Tháng 10 thời gian thực hiện 4 tuần (02/10/2023 - 27/10/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Cơ thể bé
Ngày 02/10 đến 06/10/2023
	Tuần 2
Gia đình của bé
Ngày 09/10 đến 13/10/2023

	Tuần 3
Ngày 20/10 phụ nữ Việt Nam
Ngày 16/10 đến 20/10/2023
	Tuần 4
Gia đình bé có những đồ dùng gì?
Ngày 23/10 đến 27/10/2023

	LQVH
ÂM NHẠC

	Thơ: 
Đôi mắt của em
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 55)
	Dạy hát: Cả nhà thương nhau
Nghe hát: Múa cho mẹ xem
TCÂN: Tai ai tinh
	Truyện: 
Gấu con bị đau răng
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 45)
	VĐ: Nhà của tôi
Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
TCÂN: Thi xem ai nhanh 

	HĐKP
	5 giác quan cuả bé

	Gia đình của bé
(MT 38)
	 Trò chuyện về ngày 20/10
	Trò chuyện về đồ dùng trong phòng bếp


	LQVT
	Nhận biết 1 và nhiều.

	Nhận biết phân biệt phía trước, phía sau 
( MT 36)
	Nhận biết phân biệt phía trên - phía dưới

	 Ôn luyện


	TẠO HÌNH
	Tô nét, tô màu bạn gái
(Đề tài)

	Tô màu gia đình bé
(Đề tài)

	Trang trí bưu thiếp
(Đề tài) 
( MT 83)
	Xé, dán trang phục chú hề
( Đề tài)

	PTVĐ

	VĐCB: Tự đập- bắt bóng với cô 
TCVĐ: Đuổi bóng
(MT 4)
	VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Trời năng trời mưa
	VĐCB: Đi theo đường dích dắc
TCVĐ: Gieo hạt



CHỦ ĐỀ 3: NGHỀ NGHIỆP
Tháng 11 thời gian thực hiện 5 tuần (30/10/2023- 1/12/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Bé biết nghề gì ?
Ngày 30/10 đến 03/11/2023
	Tuần 2
Nghề bác sĩ
Ngày 06/11 đến 10/11/2023
	Tuần 3
Ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam
Ngày 13/11 đến 17/11/2023
	Tuần 4
Nghề nông
Ngày 20/11 đến 24/11/2023
	Tuần 5
Bé thích làm nghề gì?
Ngày 27/11 đến 01/12/2023

	ÂM NHẠC
LQVH
	Thơ: Làm nghề như bố.
(Đa số trẻ chưa biết)
( MT 46)
	DH: Đi học về
NH: Bé quét nhà
TCVĐ: Ai đoán giỏi
	Thơ: Cô giáo của con
(Đa số trẻ chưa biết)
	DH: Ơn bác nông dân
NH: Ai làm ra mùa vàng
TCVĐ: Âm thanh ở đâu
	VĐ: Làm chú bộ đội
NH: Cháu yêu cô chú công nhân
TCÂN: Tai ai tinh
( MT 84)

	HĐKP
	Một số nghề phổ biến
( MT 41)
	Trò chuyện về nghề bác sĩ.

	Trò chuyện về ngày 20/11.

	Trò chuyện về bác nông dân
	Trò chuyện về nghề bé thích


	LQVT
	 Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
	Đếm, nhận biết số lượng 1,2 trên đối tượng
TCHT: Bài 10
	Dạy trẻ xếp tương ứng 1:1
TCHT: Bài 15
	Dạy trẻ so sánh chiều dài 2 đối tượng. 
TCHT: Bài 20
	Ôn luyện
TCHT: Bài  8


	TẠO HÌNH
	Tô màu tranh gia đình
( Đề tài)
	Vẽ mũ bác sĩ
( Đề tài)
	Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11.
( Ứng dụng Steam)
( Đề tài)  ( MT 75)
	Tô màu tranh bác nông dân
	   Tô màu con đường
( Đề tài)

	PTVĐ
	VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	VĐCB: Bò trong đường hẹp
TCVĐ: Mèo và chim sẻ ( MT 5)
	VĐCB: Bật vào 3 ô liên tiếp.
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Trời năng trời mưa

	VĐCB: Bật xa 25m - Chạy nhanh 15m 
TCVĐ: Gieo hạt






CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Tháng 12 thời gian thực hiện 4 tuần (04/12/2023 – 29/12/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Nhà bé nuôi con gì?
Ngày 04/12 đến 08/12/2023

	Tuần 2
Những con vật sống dưới nước
Ngày 11/12 đến 15/12/2023
	Tuần 3
Bé yêu chú bộ đội 
Ngày 18/12 đến 22/12/2023
	Tuần 4
Những con côn trùng
Ngày 25/12 đến 29/12/2023

	ÂM NHẠC

LQVH
	Thơ
Mèo con đi học
(Đa số trẻ chưa biết)
( MT 47)
	VĐ: Cá vàng bơi
NH: Đố bạn biết
TC : tai ai tinh
(MT 74)
	Thơ:
Bố em là lính biển (Đa số trẻ chưa biết)
( MT 51 )

	DH:  Con chuồn chuồn
NH: Chị ong nâu và em bé
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm con vật

	HĐKP
	Con gà – con vịt
( MT 21)
	Con cá – con cua

	Trò chuyện về chú bộ đội
	Con ong – con bướm


	LQVT
	Sắp xếp theo quy tắc xen kẽ
( Ứng dụng Steam)
TCHT: 17
(MT 33)
	Dạy trẻ ghép đôi  
TCHT: Bài 16
	Dạy trẻ so sánh về chiều cao của 2 đối tượng.
( MT 34)
TCHT: Bài 19
	Ôn luyện
TCHT: Bài 21


	TẠO HÌNH
	Vẽ gà con
( Tiết mẫu)

	Vẽ lá sen
( Tiết mẫu)
( MT 79 )
	Tô màu trang phục chú bộ đội
 ( Đề tài)
	- In ngón tay tạo hình con chim
( Đề tài)

	PTVĐ
	VĐCB: Bò theo hướng thẳng
TCVĐ: Bóng tròn to
	VĐCB: Chạy thay đổi theo đường dích dắc
TCVĐ: Thuyền vào bến.
	VĐCB:  Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
( MT 3)




CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Tháng 1 thời gian thực hiện 4 tuần (02/01/2024 – 20/01/2024)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Cây xanh trường bé
Ngày 01/01 đến 05/1/2024
	Tuần 2
Quả gì bé thích
Ngày 08/1 đến 12/1/2024
	Tuần 3
Rau ăn củ, quả 
Ngày 15/1 đến 19/1/2024

	Tuần 4
Bé thích rau lá gì?
Ngày 22/1 đến 26/1/2024

	ÂM NHẠC
LQVH
	Thơ: Quả
(Đa số trẻ chưa biết)

	- DH : Màu hoa
- NH: Quả
- TCÂN: Chiếc nghế âm nhạc
(MT 76)
	Truyện: 
Cây rau của thỏ Út
     (Đa số trẻ chưa biết) 
(MT 57)
	VĐ: Cây bắp cải
NH: Lý cây bông
TCAN: ai nhanh nhất
                  

	HĐKP
	Cây xanh trong trường em 

	Quả cam - quả xoài.
( Ứng dụng steam)
(MT 26)
	Tìm hiểu về quả cà chua quả bí ngô
	Bé thích rau ăn lá gì

	LQVT
	Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân

	Dạy trẻ so sánh về độ lớn 2 đối tượng. 
TCHT: Bài 18
(MT 34)
	Dạy trẻ so sánh về chiều rộng của 2 đối tượng. 
	Ôn luyện
TCHT: Bài 1 


	TẠO HÌNH
	Tô màu nải chuối
( Đề tài)
	Tô nét, tô màu chùm nho
( Tiết mẫu)
	Tô nét, tô màu quả táo
( Tiết mẫu)
	Xé dán mắt quả dứa
( Tiết mẫu )
(MT 78)

	PTVĐ
	VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TCVĐ: Gấu và ong
	VĐCB: Chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	VĐCB: Bật tiến về phái trước
TCVĐ: Ô tô về bến
	VĐCB: Bò, trườn chui dưới cổng
TCVĐ: Hái quả




CHỦ ĐỀ 6: Mùa xuân
Tháng 2 thời gian thực hiện 4 tuần (29/01/2024 – 01/03/2024)

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Bé vui đón tết
Ngày 29/1 đến 02/2/2024
	Tuần 2
Mùa xuân đến rồi
Ngày 05/02 đến  09/2/2024
	Tuần 3
Hoa mùa xuân
Ngày 19/2 đến 23/3
	Tuần 4
Trò chơi dân gian
Ngày 26/2 đến 01/3/2024

	ÂM NHẠC
LQVH
	Thơ: Hoa kết trái
(Đa số trẻ chưa biết)

	VĐ: Săp đến tết rôi
NH: Tết đến rồi
TCÂN: Ngửi hoa
(MT 77)
	Truyện: Sự tích mùa xuân.
(Đa số trẻ chưa biết)

	VĐ: Màu hoa
NH: Mùa xuân nho nhỏ
TCÂN: Tai ai tinh


	HĐKP
	Bé vui đón tết
( MT 25)

	Hoa đào - hoa mai
 

	Mùa xuân đến rồi
( MT 20) 
	Hoa mùa xuân

	LQVT
	 Dạy trẻ nhận biết nhóm có 3 đối tượng và đếm đến 3
TCHT: Bài 11
	 So sánh nhóm số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3
TCHT: Bài 3

	Tách gộp trong phạm vi 3

 TCHT: Bài 12

	Ôn luyện
TCHT: Bài 6


	TẠO HÌNH
	In ngón tay tạo hình pháo hoa
 ( Đề tài)
	Vẽ bánh chưng 
( Đè tài)
	Xé dán hoa 
( Ứng dụng steam)
( Đề tài)
	Vẽ hoa mùa xuân
( Đề tài)

	PTVĐ
	VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang - Chạy nhanh 10m
TCVĐ: Gieo hạt
	VĐCB: Tung bóng cho cô
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	VĐCB: Bò theo đường dích dắc
TCVĐ: Tập tầm vông
	VĐCB: Ném xa bằng 1 tay – chạy nhanh 10m
TCVĐ: Gieo hạt


CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Tháng 3 thời gian thực hiện 4 tuần (4/03/2024 - 29/3/2024)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Ngày quốc tế phụ nữ Ngày 04/3 đến 07/3/2024
	Tuần 2
PTGT đường bộ
Ngày 11/3 đến 15/3/2024
	Tuần 3
PTGT đường thủy
Ngày 18/3 đến 22/3/2024

	Tuần 4
PTGT đường hàng không
Ngày 25/3 đến 29/3/2024


	ÂM NHẠC
LQVH
	Truyện: 
Bàn tay có nụ hôn
Đa số trẻ chưa biết)

	DH: Em đi qua ngã tư đường phố
NH: Đèn xanh đèn đỏ
TC: Tai ai tinh 
	Thơ: 
Xe chữa cháy
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 49)
	DH: Bé làm phi công
NH: Anh phi công ơi
TC: Tai ai tinh

	HĐKP
	Trò chuyện về ngày 8/3

	ô tô – xe máy
(MT 48)
	Tàu thủy.

	Máy bay

	LQVT
	Ôn các hình:Chắp ghép các hình tạo thành đồ vật xung quanh bé.
( ứng dụng steam)

	Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 TCHT: Bài 13

	 So sánh nhóm số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4


	Tách gộp trong phạm vi 4 


	TẠO HÌNH
	Nặn bông hoa
( Tiết mẫu)
(MT 81)

	Dán đèn giao thông
( Đề tài)
( MT 85)
	Xé và dán con thuyền
(MT  80)

	Tô màu máy bay
( Đề tài)

	PTVĐ
	VĐCB: Bước lên, bật xuống bục cao 30cm
TCVĐ: Bóng tròn to
	VĐCB: Lăn bóng theo đường dích dắc
TCVĐ:  Đuổi bóng.
	VĐCB: Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang
TCVĐ: Tín hiệu
	VĐCB:  Chạy đổi hướng theo vật chuẩn- ném trúng đíc nằm ngang
TCVĐ: Đoàn tàu hỏa




CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Tháng 4 thời gian thực hiện 4 tuần (01/04/2024 – 26/04/2024)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Mùa hè - mùa đông
Ngày 01/4 đến 05/4/2024
	Tuần 2
Tết Hàn Thực
Ngày 8/4 đến 12/4/2024
	Tuần 3
Những cơn mưa mùa hè
Ngày 15/4 đến 19/4/2024
	Tuần 4
Sự kỳ diệu của nước
Ngày 22/4 đến 26/4/2024

	ÂM NHẠC
LQVH
	Truyện: Sóc nhí và mùa đông
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 53)
	-  VĐ: Nắng sớm
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Thơ: Đi nắng
(Đa số trẻ chưa biết)

	DH: Mùa hè đến
NH: Mùa hè yêu thương
TCVĐ: Bạn nào hát
(MT 73)

	HĐKP
	 Mùa đông - mùa hè
( MT 69)

	Tìm hiểu về bánh trôi, bánh chay.

	Tìm hiểu về nước
	Vật chìm, vật nổi
(MT 22)


	LQVT
	 Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
TCHT: Bài 14 
(MT 29)
	 So sánh nhóm số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5

(MT 30)
	 Tách gộp trong phạm vi 5
(MT 31, 32)
TCHT: Bài 7
	Ôn luyện nhận biết dếm dến 5
TCHT: Bài 4


	TẠO HÌNH
	Tô màu cầu vồng
( Đề tài)

	Nặn bánh trôi
( Ứng dụng steam)
(  Đề mẫu)

	Vẽ mưa
( Đề tài)
(MT 86)
	Vẽ ông mặt trời
( Đề tài)


	PTVĐ
	VĐCB: Bật liên tiếp vào 5 ô
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	VĐCB: Tung bóng lên cao bằng hai tay
TCVĐ: Chó sói xấu tính
	VĐCB: Trườn theo hướng thẳng ( Vđ ôn)
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	VĐCB: Ném xa bằng 2 tay – chạy nhanh 10m.
TCVĐ: Cáo và thỏ



CHỦ ĐỀ 9: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ
Tháng 5 thời gian thực hiện 3 tuần (29/04/2024 – 17/05/2024)

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
Làng xóm của bé
Ngày 29/4 đến 03/5/2024
	Tuần 2
Bé yêu Hà Nội
Ngày 06/5 đến 10/5/2024
	Tuần 3
Bác Hồ của bé
Ngày 13/5 đến 17/5/2024

	ÂM NHẠC
LQVH
	Thơ : Em yêu Thủ đô
(Đa số trẻ chưa biết)

	-  VĐ: Yêu Hà Nội
- Nghe hát: Hà Nội trong em

	Truyện: Thế là ngoan
(Đa số trẻ chưa biết)


	HĐKP
	Làng xóm quê em.


	Trò chuyện về thủ đô Hà Nội.

	Bác Hồ của bé.


	LQVT
	Dạy trẻ phân biệt sáng - chiều.

	Ôn tách gộp trong phạm vi 4
	Ôn tách gộp trong phạm vi 5
 


	TẠO HÌNH
	Tô màu quê hương bé
( Đè tài)
	Tô màu lá cờ việt nam
[bookmark: _GoBack]( Ứng dụng steam)
( Tiết mẫu)
	Tô màu bông hoa sen
( Tiết mẫu)

	PTVĐ
	VĐCB: Bò chui dưới dây (Vđ ôn)
TCVĐ: Chuyền bóng
	VĐCB: Ném xa bằng 2 tay (VĐ ôn)
TCVĐ: Con kiến mà leo cành đa
	VĐCB: Tung bóng với cô bằng 2 tay (VĐ ôn)
TCVĐ: Người làm vườn.
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